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Phụ lục 

DANH MỤC PHÉP THỬ, PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-TCTS-KHCN&HTQT  

ngày        tháng     năm      của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản) 

 

 1. Thức ăn thủy sản 

T

T 
Tên phép thử 

Giới hạn định lượng/ 

Giới hạn đo 
Phương pháp thử 

1.  
Xác định độ nhiễm côn 

trùng 
- TCVN 1540:1986 

2.  

Xác định kích cỡ viên 

thức ăn, độ bền trong 

nước, tỷ lệ vụn nát 

- 

TCVN  9964:2014 

TCVN 10300:2014 

TCVN 10301:2014  

TCVN 10325:2014 

3.  
Phương pháp thử cảm 

quan 
- TCVN 1532:1993 

4.  
Xác định hàm lượng 

bazơ nitơ bay hơi  
2,19mg/100g TCVN 10326:2014  

5.  
Xác định độ ẩm và hàm 

lượng chất bay hơi khác 
≥ 0,10% TCVN 4326:2001 

6.  
Xác định hàm lượng 

chất béo 
0,07% TCVN 4331:2001 

7.  
Xác định hàm lượng 

clorua (hòa tan) 
0,10% AOAC 969.10 

8.  
Xác định hàm lượng 

nito amoniac 
5 mg/100g TCVN 3706:1990 

9.  

Xác định hàm lượng 

nito và tính hàm lượng 

protein thô 

0,18% TCVN 4328-1:2007 

10.  
Xác định hàm lượng 

Phospho (P)  
0,09% TCVN 1525:2001 

11.  
Xác định hàm lượng 

protein tiêu hóa  
0,18% AOAC 971.09 

12.  
Xác định hàm lượng tro 

không tan trong HCl  
0,06% 

TCVN 9474:2012 

(ISO 5985:2002) 

13.  
Xác định hàm lượng tro 

thô 
0,18% TCVN 4327:2007 

14.  Xác định hàm lượng ure 0,09% V31-35 
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T

T 
Tên phép thử 

Giới hạn định lượng/ 

Giới hạn đo 
Phương pháp thử 

15.  
Xác định hàm lượng xơ 

thô  
≥ 0,10% TCVN 4329:2007 

16.  Xác định pH  
Phạm vi đo 

1 -14 
V31-34 

17.  
Xác định hàm lượng Al, 

Si, Fe và oxit 

Al: 0,6% 

Si: 1,5% 

Fe: 0,5% 

V31-65 

18.  
Xác định hàm lượng 

SiO2 
3% V31-87 

19.  
Xác định hàm lượng 

asen vô cơ 
0,4 ppm V31-115 

20.  

Xác định hàm lượng 

Canxi (Ca), Phosphor 

(P), Magie (Mg), Kẽm 

(Zn), Sắt (Fe), Mangan 

(Mn), Đồng (Cu), Natri 

(Na), Kali (K) 

- Thức ăn hỗn hợp:  

(Na, K, Ca, P, Mg, 

Mn, Fe, Cu, Zn): 

20ppm.  

- Nguyên liệu và thức 

ăn khác: (Na, K, P, 

Mg, Fe, Cu, Zn): 

75ppm; (Ca, Mn): 

90ppm 

V31-31 

21.  

Xác định hàm lượng 

Canxi (Ca), Magie 

(Mg), Kẽm (Zn), Sắt 

(Fe), Mangan (Mn), 

Đồng (Cu), Natri (Na),  

Kali (K) 

- Thức ăn hỗn hợp:  

(Na, K, Ca, Mg, Mn): 

25ppm; Zn: 10 ppm; Fe: 

50ppm; Cu: 15ppm 

- Thức ăn khác: (Na, K, 

Ca, Mg, Mn): 100ppm; 

Zn: 40ppm; Fe: 

200ppm; Cu: 60ppm 

V31-102 

22.  
Xác định hàm lượng 

Asenic (As), Cadimi 

(Cd), Chì (Pb)  

- Thức ăn hỗn hợp: 

(As, Cd, Pb): 1,5ppm 

 - Nguyên liệu và thức 

ăn khác: (As, Cd, Pb): 

3ppm 

V31-29 

 

23.  
Xác định hàm lượng 

Thuỷ ngân (Hg)  
0,15ppm V31-28 
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T

T 
Tên phép thử 

Giới hạn định lượng/ 

Giới hạn đo 
Phương pháp thử 

24.  

Xác định hàm lượng 

Asenic (As), Cadimi 

(Cd), Chì (Pb), Thuỷ 

ngân (Hg) 

- Thức ăn hỗn hợp: 

(As, Cd, Pb): 0,3ppm; ; 

Hg: 0,15ppm 

- Nguyên liệu và thức 

ăn khác: As: 3ppm; Cd: 

0,15ppm; Pb: 1,5ppm 

V31-101 

 

25.  

Xác định hàm lượng 

Selen (Se), Coban (Co), 

Crom (Cr) 

1,5ppm V31-67 

26.  
Xác định hàm lượng 

Selen (Se) 
50 ppm V31-106 

27.  
Xác định hàm lượng 

Coban (Co), Crom (Cr) 

Cr: 150 ppm 

Co: 450 ppm 
V31-116 

28.  
Xác định hàm lượng 

Cysteamine 
15 mg/Kg V31-37 

29.  

Xác định hàm lượng 

kháng sinh nhóm 

Quinolones 

(Ciprofloxacin, 

Enrofloxacin) 

0,9 mg/Kg V31-94 

30.  
Xác định hàm lượng 

Chloramphenicol  
3 µg/Kg V31-98 

31.  

Xác định hàm lượng 17 

axit amin (Alanine, 

Glycine, Valine, 

Leucine, Isoleucine, 

Threonine, Serine, 

Proline, Aspartic acid, 

Methionine, Glutamic 

acid, Phenylalanine, 

Lysine, Histidine, 

Tyrosine, Cystine) 

0,06% V31-52 

32.  
Xác định hàm lượng 

Aflatoxin B1,B2,G1,G2 
9,0 µg/Kg V31-26 

33.  
Xác định hàm lượng 

Aflatoxin B1,B2,G1,G2 

Aflatoxin B1, G1: 

9,0µg/Kg; Aflatoxin 

B2, G2: 3,0 µg/Kg 

V31-82 

34.  
Xác định hàm lượng 

Butylated 

hydroxyanisole (BHA), 

15mg/Kg 
V31-97 
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T

T 
Tên phép thử 

Giới hạn định lượng/ 

Giới hạn đo 
Phương pháp thử 

Butylated 

hydroxytoluene (BHT), 

Ethoxyquin. 

35.  

Xác định hàm lượng 

Melamine, Cyanuric 

acid, Ammelide, 

Dicyandiamide 

Melamine: 0,3 mg/Kg; 

Cyanuric, Ammelide, 

Dicyandiamide: 

3,0 mg/Kg 

V31-92 

36.  
Xác định hàm lượng 

nhóm Nitrofuran (AOZ, 

AMOZ) 

3 µg/Kg V31-125 

37.  

Xác định hàm lượng 

Salbutamol, 

Clenbuterol, 

Ractopamine 

15 µg/Kg V31-58 

38.  
Định lượng Escherichia 

coli  

10 CFU/g 

1 CFU/ml 

TCVN 7924-2:2008 

(ISO 16649-2:2001) 

39.  
Phát hiện Salmonella 

spp. 
LOD50= 2 CFU/25g 

TCVN 10780-1:2017 

(ISO 6579-1:2017) 

40.  
Xác định hàm lượng 

Vitamin A 
50.000 IU/Kg V31-17 

41.  
Xác định hàm lượng 

Vitamin B1  
150 mg/Kg V31-18 

42.  
Xác định hàm lượng 

Vitamin B2  
300 mg/Kg V31-19 

43.  
Xác định hàm lượng 

Vitamin B3  
150 mg/Kg V31-20 

44.  
Xác định hàm lượng 

Vitamin D3 
300.000 IU/Kg V31-21 

45.  
Xác định hàm lượng 

Vitamin E  
150 mg/Kg V31-22 

46.  
Xác định hàm lượng 

Vitamin B5  
750 mg/Kg V31-44 

47.  
Xác định hàm lượng 

Vitamin B6  
37,5 mg/Kg V31-45 

48.  
Xác định hàm lượng 

Vitamin B7  
150 mg/Kg V31-46 

49.  
Xác định hàm lượng 

Vitamin B9  
37,5 mg/Kg V31-47 
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T

T 
Tên phép thử 

Giới hạn định lượng/ 

Giới hạn đo 
Phương pháp thử 

50.  
Xác định hàm lượng 

Vitamin B12  
300 mg/Kg V31-48 

51.  
Xác định hàm lượng 

Vitamin C  

Ascorbic acid:  

150 mg/Kg;  

Ascorbyl-2-

monophosphate: 300 

mg/Kg 

V31-49 

52.  
Xác định hàm lượng 

Vitamin K3  
100 mg/Kg V31-50 

 

 

2. Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 

 

TT Tên phép thử 

Giới hạn định 

lượng/ 

Giới hạn đo 

Phương pháp thử 

1.  
Xác định hàm lượng 

Formaldehyde 
≥ 0,45% 

TCVN 7764-3:2007 

(ISO 6353-3:1987) 

2.  
Xác định hàm lượng 

Benzalkonium chloride  
≥ 1% 

Dược điển Việt Nam V, 

trang 135 

3.  
Xác định hàm lượng 

Iodide  
≥ 0,1% 

Dược điển Việt Nam V, 

trang 784 

4.  
Xác định hàm lượng 

Potassium permanganat  
≥ 0,3% 

Dược điển Việt Nam V, 

trang 532 

5.  
Xác định đơn vị giá trị 

trung hòa (CCE) 
≥ 3 ASTM C25–11 

6.  
Xác định hàm lượng 

Saponin 
≥ 0,9% V31-78 

7.  
Xác định hàm lượng 

Chorine hoạt tính 
≥ 0,06% 

ASTM D2022 − 89 

(Reapproved 2016) 

8.  
Xác định hàm lượng 

Glutaraldehyde 
≥ 0,3% 

Food Chemicals Codex, 

chuyên mục 

Glutaraldehyde 

(Effective 01/01/2004) 

 




